
Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

1 601.440  120.047  

Quản lý chung 1 601.440  120.047  x

133 2.988.750  40.140  365.644  

Phòng Kế toán 1 10.593  x

Hội trường cũ 1 10.593  x

Văn Phòng 1 20.370  x

Phòng Kế toán 1 12.200  x

P.NVY 1 12.200  x

Hội trường cũ 1 12.182  x

Phòng Kế toán 1 13.495  x

P. Truong phong 

KHNVTC
1 12.570  x

Hội trường cũ 1 18.600  x

P. Truong phong 

KHNVTC
1 24.364  x

Phòng Thanh tra 1 12.182  x

Văn Phòng 1 13.830  11.064  x

(Đính kèm Quyết định số 697/QĐ-SYT ngày 31/12/2024 về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác 

năm 2024 của Văn phòng Sở Y tế)

11 Máy vi tính HP 12.182  

12 Máy vi tính FPT (Mật) 13.830  

9 Máy vi tính HP 18.600  

10 Máy vi tính HP 24.364  

7 Máy vi tính HP 13.495  

8 Máy vi tính HP 12.570  

5 Máy vi tính Jetex 12.200  

6 Máy vi tính HP 12.182  

3
Máy vi tính Philip (Dự án 

NCNL)
20.370  

4 Máy vi tính LG 12.200  

1 Máy vi tính ROBO PRO 10.593  

2 Máy vi tính ROBO PRO 10.593  

1 TOYOTA - BKS 85A - 00128 601.440  

II Tài sản cố định khác 2.948.610  

Nguyên giá

I Xe ô tô 601.440  

Bộ phận sử dụng
Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

Bộ, tỉnh: Tỉnh Ninh Thuận Mẫu số 09c-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Sở Y Tế tỉnh Ninh Thuận

Mã đơn vị: 1071079

Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2024

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, 

tổ chức



Phòng Tổ chức cán bộ 1 1 13.830  11.064  x

Phòng Kế toán 1 13.320  x

Phòng Thanh tra 1 13.830  11.064  x

P.NVY 1 17.743  x

Phòng Kế toán 1 13.830  11.064  x

Phòng PGĐ Định 1 14.350  14.350  x

Phòng Tổ chức cán bộ 1 1 13.830  11.064  x

P.TCCB 1 10.593  x

P.TCCB 1 12.570  x

Phòng công đoàn 1 13.830  11.064  x

P.NVD 1 14.350  14.350  x

P.NVY 1 14.200  x

Văn thư 1 12.570  x

Phòng Kế toán 1 12.570  x

Văn thư 1 12.570  x

Phòng Tổ chức cán bộ 1 1 10.350  x

P.TCCB 1 24.364  x

P.NVD 1 10.815  x

Phòng Thanh tra 1 13.320  x

Chánh Văn Phòng 1 12.182  x

P.NVY 1 19.250  1.444  x

Hội trường cũ 1 19.500  1.463  x

Hội trường cũ 1 19.200  x

Hội trường cũ 1 19.200  x

Hội trường cũ 1 19.200  x

Phòng họp số 1 1 13.500  x

Hội Trường mới 1 18.800  x

Phòng họp số 1 1 24.970  x

Phòng họp số 1 1 136.820  x

Văn thư 1 54.975  41.231  x

P.NVY 1 299.000  x43
Phần mềm Quản lý tổng hợp dữ 

liệu ngành Y tế
299.000  

41 Thiết bị Codec Aver EVC 130 136.820  

42 Quầy Một cửa 54.975  

39 Tivi Panasonic 50 Inches 18.800  

40 Ti vi LG 24.970  

37 Tủ hồ sơ liên kết 19.200  

38 Tủ đựng màn hình 13.500  

35 Tủ hồ sơ liên kết 19.200  

36 Tủ hồ sơ liên kết 19.200  

33 Tủ hồ sơ liên kết (TTSS) 19.250  

34 Tủ hồ sơ liên kết 19.500  

31 Máy vi tính Sam Sung (NTB) 13.320  

32 Máy vi tính Samsung 12.182  

29 Máy vi tính FPT 24.364  

30 Máy vi tính Sam Sung 10.815  

27 Máy vi tính ASUS 12.570  

28 Máy vi tính ASUS 10.350  

25 Máy vi tính ASUS 12.570  

26 Máy vi tính ASUS 12.570  

23 Máy vi tính FPT 14.350  

24 Máy vi tính CASEP 14.200  

21 Máy vi tính FPT 12.570  

22 Máy vi tính FPT 13.830  

19 Máy vi tính FPT 13.830  

20 Máy vi tính FPT 10.593  

17 Máy vi tính FPT 13.830  

18 Máy vi tính FPT 14.350  

15 Máy vi tính FPT 13.830  

16 Máy vi tính FPT 17.743  

13 Máy vi tính FPT 13.830  

14 Máy vi tính Sam Sung 13.320  



Phòng Kế toán 1 20.000  x

Phòng Kế toán 1 20.000  4.000  x

Phòng Kế toán 1 12.000  2.400  x

P.NVD 1 14.300  x

Kho 1 14.300  x

Phòng Thanh tra 1 15.350  x

Phòng Kế toán 1 14.500  14.500  x

Phòng Kế toán 1 10.350  x

P.NVY 1 10.350  x

Phòng Kế toán 1 10.350  x

Phòng Thanh tra 1 10.350  x

P.NVY 1 10.350  x

Phòng Thanh tra 1 10.350  x

Phòng Kế toán 1 10.350  x

P.NVD 1 10.350  x

Phòng TCCB 1 10.350  x

Phó Giám đốc Kỳ 1 10.593  x

P.NVY 1 20.370  x

Văn Phòng 1 18.600  x

Phòng Kế toán 1 19.600  x

P.NVD 1 12.570  x

Kho 1 16.320  x

Phòng họp số 2 (Kho 

gần Hội trường mới)
2 24.000  x

Phòng Giao Ban (Phòng 

Thanh tra viên)
1 12.000  x

Phòng Thanh tra 1 12.000  x

Phòng Kế toán 1 11.550  2.888  x

Chánh Văn Phòng 1 10.500  x

Phòng họp số 1 2 48.000  x

Hội Trường mới 1 18.912  2.364  x

Phòng PGĐ Định 1 12.582  3.146  x

Hội Trường mới 1 18.912  2.364  x

73 Máy điều hòa Aikibi 12.582  

74 Máy điều hòa Aikibi 18.912  

71
Máy điều hòa đứng Nagakawa 

(ntb)
48.000  

72 Máy điều hòa Aikibi 18.912  

69 Máy điều hòa LG 11.550  

70 Máy điều hòa LG 10.500  

67 Máy điều hòa Nagakawa 12.000  

68 Máy điều hòa Mitsubishi 12.000  

65 Máy tính xách tay HP (NTB) 16.320  

66 Máy điều hòa Nagakawa 24.000  

63 Tủ kệ hồ sơ gỗ 19.600  

64 Máy vi tính 12.570  

61
Máy vi tính Samsung (Dự án 

NCNL)
20.370  

62 Máy vi tính ASUS 18.600  

59 Máy vi tính VTB 10.350  

60
Máy vi tính View Sonic (ROBO 

PRO)
10.593  

57 Máy vi tính VTB 10.350  

58 Máy vi tính VTB 10.350  

55 Máy vi tính VTB 10.350  

56 Máy vi tính VTB 10.350  

53 Máy vi tính VTB 10.350  

54 Máy vi tính VTB 10.350  

51 Máy vi tính VTB 10.350  

52 Máy vi tính VTB 10.350  

49 Máy vi tính xách tay Dell 15.350  

50 Máy vi tính xách tay ASUS 14.500  

47 Máy vi tính xách tay HP 14.300  

48 Máy vi tính xách tay Dell 14.300  

45
Phần mềm Quản lý tài chính tổng 

hợp ngành
20.000  

46 Phần mềm Quản lý tài chính 12.000  

44 Phần mềm Quản lý tài sản 20.000  



Hội Trường mới 1 18.912  2.364  x

Hội Trường mới 1 18.912  2.364  x

Hội Trường mới 1 18.912  2.364  x

Hội Trường mới 1 18.915  2.364  x

Phòng TCCB 1 12.000  x

P.NVY 1 14.800  x

Kho 1 32.324  x

Hội Trường mới 1 22.770  x

Kho 1 23.305  x

Kho 1 12.400  x

Phòng Kế toán 1 16.320  x

Phòng Kế toán 1 22.545  x

Phòng Kế toán 1 22.545  x

Quản lý chung 1 37.714  15.085  x

Văn thư 1 17.000  x

Phòng họp số 2 (Kho 

gần Hội trường mới)
1 129.650  25.930  x

Phòng họp số 2 (Kho 

gần Hội trường mới)
1 89.380  53.628  x

Quản lý chung 1 19.317  x

Phòng họp số 1 1 27.500  x

Phòng họp số 1 1 84.800  x

Phòng Kế toán 1 12.000  x

Phó Giám đốc Kỳ 1 12.000  x

Văn thư 1 12.000  x

Phòng PGĐ Định 1 14.280  14.280  11.424  x

Phòng Tổ chức cán bộ 1 1 21.455  x

Văn thư 1 24.300  x

Phòng TCCB 1 17.500  x

Phòng Giám Đốc 1 24.300  x

P.NVY 1 17.500  x

Kho 1 17.500  x

P.NVY 1 14.578  5.831  x

Phòng họp số 1 1 14.850  2.970  x

105 Máy tính xách tay ASUS 14.578  

106 Máy tính xách tay ASUS 14.850  

103 Máy tính xách tay Dell 17.500  

104 Máy tính xách tay Dell 17.500  

101 Máy tính xách tay Dell 17.500  

102 Máy tính xách tay Dell 24.300  

99 Máy tính xách tay Dell (HTYT) 21.455  

100 Máy tính xách tay Dell 24.300  

97 Máy điều hòa National 12.000  

98 Máy tính xách tay FPT

95 Máy điều hòa Nagakawa 12.000  

96 Máy điều hòa National 12.000  

93 Bàn gỗ dài oval có kính 02 dãy 27.500  

94 Máy chiếu, màn chiếu (ntb) 84.800  

91 Hệ thống máy chủ 89.380  

92 Hàng rào 19.317  

89 Kệ hồ sơ gỗ 17.000  

90
Hệ thống máy chủ (Truyền hình 

trực tuyến)
129.650  

87 Laptop Dell 22.545  

88 Lam chắn 37.714  

85 Laptop HP 16.320  

86 Laptop Dell 22.545  

83 Máy chiếu 23.305  

84 Máy ảnh 12.400  

81 Máy chiếu Sony 32.324  

82 Máy chiếu Mitshubishi (NTB) 22.770  

79 Máy điều hòa Nagakawa 12.000  

80 Máy điều hòa Aikibi 14.800  

77 Máy điều hòa Aikibi 18.912  

78 Máy điều hòa Aikibi 18.915  

75 Máy điều hòa Aikibi 18.912  

76 Máy điều hòa Aikibi 18.912  



Văn thư 1 14.578  5.831  x

Phòng Giám Đốc 1 14.850  2.970  x

Phòng công đoàn 1 14.578  5.831  x

Phòng công đoàn 1 14.700  x

Phòng Giám Đốc 1 12.100  2.420  x

Văn thư 1 32.190  x

Văn thư 1 11.350  2.270  x

Phòng Kế toán 1 11.500  x

Phòng Kế toán 1 53.273  x

Văn thư 1 78.800  37.430  x

Văn thư 1 71.500  x

Văn thư 1 61.200  x

Phòng Tiếp Dân 1 12.930  12.930  x

Phòng họp số 1 1 12.930  12.930  x

Văn Phòng 1 12.000  x

Phòng Giám Đốc 1 11.550  x

P.NVD 1 12.000  x

P. Truong phong 

KHNVTC
1 12.000  x

Hội trường cũ 4 48.000  x

Phòng TCCB 1 12.000  x

P.TCCB 1 16.910  x

Phòng họp số 1 1 22.810  13.686  x128 UPS online hyundai HD 22.810  

126 Máy điều hòa National 12.000  

127 Máy tính xách tay Vaio 16.910  

125 Máy điều hòa National 48.000  

123 Máy điều hòa Panasonic 12.000  

124 Máy điều hòa Panasonic 12.000  

121 Máy điều hòa Toshiba 12.000  

122 Máy điều hòa Retech 11.550  

119 Máy lạnh 1.5 HP Reetech RT12

120 Máy lạnh 1.5 HP Reetech RT12

117 Máy photo Sharp M363U 71.500  

118 Máy photo Kyocera 61.200  

115
Máy photocopy Sharp MX-

M200D
53.273  

116 Máy photocopy Konica Minolta 78.800  

113 Máy scan HP 11.350  

114 Máy scan HP 11.500  

111 Máy tính bảng 12.100  

112 Máy scan Kodak 32.190  

109 Máy tính xách tay ASUS 14.578  

110
Máy tính xách tay Acer 4750 

(Đảng)
14.700  

107 Máy tính xách tay ASUS 14.578  

108 Máy tính xách tay ASUS 14.850  
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